
 
Doanh nghiệp:...      MẪU 05/DV Phụ biểu 04  
Tỉnh:...  (Ban hành theo Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT) 
BÁO CÁO SẢN LƯỢNG VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN HỖ TRỢ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH MẶT 

ĐẤT TRẢ SAU CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO 

Quý... năm... 
            

S
T
T 

Mã 
huyện Mã xã 

Sản lượng Kinh phí 

Ghi 
chú  

Tháng thứ 
nhất  

(thuê bao) 

Tháng thứ 
hai  

(thuê bao) 

Tháng thứ 
ba  

(thuê bao) 

Tổng sản 
lượng 

(lượt thuê 
bao) 

Tháng 
thứ nhất 

(đồng) 

Tháng 
thứ 
hai 

(đồng) 

Tháng 
thứ ba 
(đồng) 

Tổng kinh 
phí hỗ trợ​

(đồng) 

A B C 1 2 3 4=1+2+3 5 6 7 8=5+6+7 9 
1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
...                       

.............., ngày.......... tháng..... năm...... 

NGƯỜI LẬP BIỂU​
(Ký, ghi rõ họ và tên)   KẾ TOÁN TRƯỞNG​

(Ký, ghi rõ họ và tên)  GIÁM ĐỐC​
(Ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 



Doanh nghiệp viễn thông chỉ tổng hợp những thuê bao có sử dụng dịch vụ điện thoại cố định mặt đất trả sau hoặc dịch vụ 
thông tin di động trong tháng. 


